           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                        KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tên môn học: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VÀ THỰC HÀNH
1.
Thông tin về giảng viên
· Họ và tên: Nguyễn Ngọc Vân Uyên
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ - Giảng viên
· Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, P. C106 (Văn phòng khoa QTKD)

· Địa chỉ liên hệ: khoa QTKD, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
· Điện thoại: 0909 044 257,  
email: uyen.nguyenngocvan@stu.edu.vn
· Các hướng nghiên cứu chính:

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, đại chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2.
Thông tin về môn học
· Tên môn học: Phương pháp định lượng
· Mã môn học:

· Số tín chỉ: 03
Cấu trúc tín chỉ: 3(2, 1, 6)
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
30 giờ tín chỉ
+ Làm bài tập trên lớp:


  9 giờ tín chỉ
+ Thảo luận trên lớp:



  3 giờ tín chỉ
+ Thực hành trong phòng máy:
  3 giờ tín chỉ
+ Tự học:






 90 giờ tín chỉ
· Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn:

+ Khoa: QTKD

· Môn học tiên quyết: Không

· Môn học trước: Xác suất thống kê, Quản trị học
· Môn học kế tiếp: Quản trị vận hành

· Môn học: Bắt buộc

3.
Mục tiêu của môn học

· Mục tiêu về kiến thức: Trang bị cho sinh viên một số kiến thức cơ bản có tính ứng dụng rộng rãi về các phương pháp tìm lời giải cho một bài toán định lượng trong quản trị. 
· Mục tiêu về kỹ năng: Củng cố kỹ năng viết; có các kỹ năng làm việc với người khác, tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức dùng vào những mục đích riêng biệt. 
· Các mục tiêu khác (thái độ học tập …): Yêu thích ngành học mà SV đang theo học.

4. 
Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Môn này cung cấp cho sinh viên một số phương pháp định lượng cơ bản dùng trong quản lý như: Quy hoạch tuyến tính, Bài toán vận tải, Bài toán ra quyết định, Lập lịch trình dự án. Ngoài ra, môn học này cũng trang bị các mô hình toán học được ứng dụng vào những tình huống kinh doanh. Các mô hình này được chọn vì có thể áp dụng được cho nhiều lĩnh vực kinh doanh chức năng: sản xuất, tài chính và tiếp thị. Việc sử dụng phần mềm Excel để giải các bài toán được chú ý thích đáng.

5.
Nội dung chi tiết của môn học

Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

1.1 Khái niệm chung và nguồn gốc

1.2 Phương pháp phân tích định lượng

1.3 Tiện ích của việc mô hình hóa

1.4 Phân loại mô hình

1.5 Các khó khăn thường gặp trong việc áp dụng phương pháp phân tích định lượng

Chương 2: CƠ SỞ CỦA LÝ THUYẾT RA QUYẾT ĐỊNH

2.1 Khái niệm chung


2.2 Các bước trong lý thuyết ra quyết định

2.3 Các môi trường ra quyết định
2.3.1 Ra quyết định trong môi trường xác định
2.3.2 Ra quyết định trong môi trường rủi ro

2.3.3 Ra quyết định trong môi trường không xác định

2.4 Các mô hình ra quyết định

2.4.1 Ra quyết định trong môi trường rủi ro

2.4.2 Ra quyết định trong môi trường không xác định

2.5 Phân tích biên
2.5.1 Phân tích biên với phân bố gián đoạn

2.5.2 Phân tích biên với phân bố chuẩn

2.6 Ra quyết định đa tiêu chuẩn
2.6.1 Phương pháp liệt kê và cho điểm

2.6.2 Phương pháp ra quyết định đa yếu tố

2.6.3 Phương pháp hiệu quả và chi phí

Chương 3: CÂY QUYẾT ĐỊNH VÀ LÝ THUYẾT LỢI ÍCH

3.1 Khái niệm chung

3.2 Cây quyết định
3.2.1 Cây quyết định đơn giản

3.2.2 Cây quyết định phức tạp

3.2.3 Giá trị của thông tin lấy mẫu
3.3 Xác định các xác suất trong cây quyết định bằng công thức Bayes

3.4 Lý thuyết độ vị lợi

Chương 4: QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH 

4.1 Giới thiệu về bài toán quy hoạch tuyến tính

4.2 Các dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính
4.2.1 Dạng tổng quát

4.2.2 Dạng chính tắc

4.2.3 Dạng chuẩn tắc
4.3 Biến đổi dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính 
4.3.1 Biến đổi từ dạng tổng quát sang dạng chính tắc
4.3.2 Biến đổi từ dạng chính tắc sang dạng chuẩn tắc
4.4 Lý thuyết nền tảng của bài toán quy hoạch tuyến tính
4.4.1 Nghiệm khả dĩ

4.4.2 Giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng phương pháp đồ thị
4.5 Phương pháp đơn hình
4.5.1 Bảng đơn hình

4.5.2 Giải thuật đơn hình

4.5.3 Tìm nghiệm cơ sở ban đầu
4.6 Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sử dụng công cụ Solver của Excel 

Chương 5: CÁC BÀI TOÁN ĐẶC BIỆT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

5.1 Bài toán vận tải
5.1.1 Dạng quy hoạch tuyến tính của bài toán

5.1.2 Phương pháp giải

5.2 Bài toán phân công

5.2.1 Dạng quy hoạch tuyến tính của bài toán 

5.2.2 Phương pháp giải

5.3 Bài toán dòng chảy tối đa 

5.3.1 Dạng quy hoạch tuyến tính của bài toán 

5.3.2 Phương pháp giải

5.4 Bài toán đường đi ngắn nhất
5.4.1 Dạng quy hoạch tuyến tính của bài toán 

5.4.2 Phương pháp giải

Chương 6: BÀI TOÁN SƠ ĐỒ MẠNG TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN

6.1 Giới thiệu chung về dự án
6.1.1 Phương pháp CPM

6.1.2 Phương pháp PERT

6.2 Một vài định nghĩa qui ước

6.3 Những qui tắc lập sơ đồ mạng

6.4 Các thông số của sơ đồ mạng

6.5
Cách xác định đường găng

6.6 Khả năng hoàn thành dự án

6.7 Hoạch định dự án nhằm rút ngắn thời gian

6.
Học liệu:

6.1
Hoïc lieäu baét buoäc:
(1) Huỳnh Trung Lương và Trương Tôn Hiền Đức, Phương pháp định lượng trong quản lý và vận hành, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2003.

6.2
Hoïc lieäu tham khaûo:
(1) Bùi Phúc Trung và các cộng sự, Giáo trình quy hoạch tuyến tính, trường ĐH Kinh tế TP. HCM, 1998

(2) Phan Quốc Khánh, Vận trù học, NXB Giáo dục, 2002.

(3) Render, Barry, Ralph M. Stair, Jr., & Michael E. Hanna, Quantitative Analysis for Management, 9th ed., Prentice Hall International, Inc, 2002.

(4) Lawrence, John A và Barry Alan Pasternack, Applied management science: modeling, spreadsheet analysis, and, communication for decision making, 2nd ed., John Wiley & Sons, Philippines, 2002.

7. Hình thức tổ chức dạy học:

7.1  Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	0,5
	
	
	7
	10,5

	Chương 2
	6
	2
	0,5
	0,5
	18
	27

	Chương 3
	6
	1,5
	0,5
	1
	18
	27

	Chương 4
	6
	2
	1
	0,5
	19
	28,5

	Chương 5
	3
	1
	
	0,5
	9
	13,5

	Chương 6
	6
	2
	1
	0,5
	19
	28,5

	Tổng
	30
	9
	3
	3
	90
	135


7.2  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: (do GV phụ trách môn học lập)
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


7.3  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

· Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Đây là môn học lý thuyết, cuối kỳ có giới thiệu phần mềm Excel, Treeplan và QM4WIN. Yêu cầu phòng học có máy chiếu và có điều kiện sử dụng phòng máy trong một hoặc hai buổi cuối kỳ.

· Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất lượng làm các bài tập về nhà, …

· Tham dự các buổi học (lý thuyết và thực hành) và thảo luận trên lớp đầy đủ theo quy định 

· Tự đọc những nội dung của môn học theo yêu cầu của giảng viên

· Tham gia làm bài tập cá nhân ở lớp

· Làm bài tập nhóm / chương và bài tập lớn / học kỳ theo sự hướng dẫn của giảng viên

8.
Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm.

a. Đánh giá hoạt động trên lớp: bằng hình thức tham dự giờ đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực tham gia thảo luận và xung phong làm bài tập cá nhân trên lớp; có hệ số là 0,15.

b. Bài tập hoạt động theo nhóm / chương: bằng hình thức các bài tập nhóm / chương; có hệ số là 0,15.

c. Bài tập lớn / học kỳ: bằng hình thức một bài tập nhóm; vấn đề nghiên cứu do nhóm tự đề xuất với sự đồng ý của giảng viên hay một bài tập tình huống do giảng viên đưa ra; có hệ số là 0,2.

d. Bài thi cuối kỳ: bằng hình thức một bài thi; thời gian làm bài là 90 phút; được tham khảo tài liệu là một tờ A4 viết tay; có hệ số là 0,5.

8.2. Lịch thi và kiểm tra 


 Theo lịch trình của Nhà trường.
8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên


 Sinh viên hoàn thành các bài tập được giao và tích cực tham gia trong tiết thảo luận để nắm vững môn học.
Duyeät cuûa tröôøng
Chuû nhieäm khoa
Giaûng vieân bieân soaïn

ThS Phan Minh Thuỳ
ThS Nguyeãn Ngoïc Vaân Uyeân
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